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BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU BIBICA 2026 

 

STT TÊN BÁNH T. LƯỢNG (g) 
MÃ 

BÁNH 
ĐƠN GIÁ 

HỘP CAO CẤP 

1 Hộp cao cấp Đế Nguyệt - 8 bánh/ hộp 960 DN 2,600,000 

2 Hộp cao cấp Phú Quý Đoàn Viên – 8 bánh/ hộp 800 PQ 1,600,000 

3 Hộp cao cấp Thưởng Nguyệt  – 6 bánh/ hộp 720 TN 1,350,000 

4 Hộp cao cấp Minh Nguyệt  – 7 bánh/ hộp + trà 560 MN 1,000,000 

5 Hộp cao cấp Phúc Nguyệt 1 – 4 bánh/ hộp + trà 1000 PN1 890,000 

6 Hộp cao cấp Phúc Nguyệt 2 – 4 bánh/ hộp + trà 1000 PN2 890,000 

7 Hộp cao cấp Nhật Nguyệt (Xanh) – 4 bánh/ hộp + trà 800 NNX 700,000 

8 Hộp cao cấp Nhật Nguyệt (Đỏ) – 4 bánh/ hộp + trà 800 NND 700,000 

9 Hộp cao cấp Thu Nguyệt 1 – 4 bánh/ hộp 800 THN1 660,000 

10 Hộp cao cấp Thu Nguyệt 2 – 4 bánh/ hộp 800 THN2 660,000 

11 Hộp cao cấp Thu Nguyệt 3 – 4 bánh/ hộp 800 THN3 660,000 

12 Hộp cao cấp Thu Nguyệt 4 – 4 bánh/ hộp 800 THN4 660,000 

13 Hộp cao cấp Thanh Nguyệt 1– 4 bánh/ hộp 600 TN1 490,000 

14 Hộp cao cấp Thanh Nguyệt 2– 4 bánh/ hộp 600 TN2 490,000 

15 Hộp cao cấp Kim Nguyệt Đỏ – 6 bánh/ hộp 480 KND 480,000 

16 Hộp cao cấp Kim Nguyệt Xanh – 6 bánh/ hộp  480 KNX 480,000 

17 Hộp cao cấp Kim Nguyệt Vàng– 6 bánh/ hộp 480 KNV 480,000 

18 Hộp cao cấp Bách Nguyệt Xanh – 4 bánh/ hộp 600 BNX 460,000 

19 Hộp cao cấp Bách Nguyệt Đỏ – 4 bánh/ hộp 600 BND 460,000 

20 Hộp cao cấp Sen vàng – 4 bánh/ hộp 600 SV 460,000 

21 Hộp cao cấp Liên Nguyệt – 4 bánh/ hộp 600 LN 460,000 

22 Hộp cao cấp Như Ý Đoàn Viên Đỏ – 4 bánh/ hộp 600 NYD 395,000 

23 Hộp cao cấp Như Ý Đoàn Viên Vàng – 4 bánh/ hộp 600 NYV 395,000 

24 Hộp cao cấp Ánh Nguyệt – 6 bánh/ hộp 480 AN 380,000 
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25 Hộp cao cấp Như Nguyệt – 2 bánh/ hộp 300 NN 195,000 

26 Hộp cao cấp Dạ Nguyệt (Khổng Tước) – 6 bánh/ hộp 480 DNKT 550,000 

27 Hộp cao cấp Dạ Nguyệt (Thiên Vũ) – 6 bánh/ hộp 480 DNTV 550,000 

BÁNH NƯỚNG 250G 

1 Bò xốt tiêu đen 2 trứng 250 0BT 145,000 

2 Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng 250 04 140,000 

3 Đậu xanh 2 trứng 250 06 120,000 

4 Hạt sen hạt dưa 2 trứng 250 0HD 124,000 

BÁNH NƯỚNG 210G 

1 Bò xốt tiêu đen 2 trứng 210 8BT 130,000 

2 Gà lá chanh xốt bơ tỏi 2 trứng 210 8GT 130,000 

3 Jambon bát bửu 2 trứng 210 83 130,000 

4 Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng 210 84 128,000 

5 Trà đào năng giòn 2 trứng 210 8TĐ 102,000 

6 Sen vàng xoài dẻo 2 trứng 210 8SX 102,000 

7 Đậu xanh 2 trứng 210 86 102,000 

8 Sữa dừa 2 trứng 210 87 102,000 

BÁNH NƯỚNG 180G 

1 Bò xốt tiêu đen 1 trứng 180 6BT 87,000 

2 Gà lá chanh xốt bơ tỏi 1 trứng 180 6GT 87,000 

3 Jambon bát bửu 1 trứng 180 63 87,000 

4 Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng 180 64 84,000 

5 Đậu đỏ mứt vỏ cam 1 trứng 180 6ĐC 78,000 

6 Dừa sầu riêng 1 trứng 180 6DR 78,000 

7 Đậu xanh 1 trứng 180 66 73,000 

BÁNH NƯỚNG 150G 

1 Bò xốt tiêu đen 1 trứng 150 4BT 82,000 

2 Gà quay Jambon 1 trứng  150 42 82,000 

3 Jambon Bát bửu 1 trứng 150 43 78,000 

4 Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng 150 44 77,000 

5 Gà quay mật ong 1 trứng 150 4M 82,000 

6 Sen vàng xoài dẻo 1 trứng 150 4SX 67,000 

7 Đậu xanh 1 trứng 150 46 67,000 

8 Sữa dừa 1 trứng 150 47 67,000 
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9 Đậu đỏ 1 trứng 150 4DD 67,000 

10 Khoai môn 1 trứng 150 49 67,000 

11 Bò xốt tiêu đen 0 trứng 150 3BT 74,000 

12 Gà lá chanh xốt bơ tỏi 0 trứng 150 3GT 74,000 

13 Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng 150 34 72,000 

14 Đậu đỏ mứt vỏ cam 0 trứng 150 3ĐC 65,000 

15 Sen vàng xoài dẻo 0 trứng 150 3SX 65,000 

16 Hạt sen táo đỏ 0 trứng 150 3ST 65,000 

17 Trà đào năng giòn 0 trứng 150 3TĐ 65,000 

18 Đậu xanh 0 trứng 150 36 62,000 

19 Sữa dừa 0 trứng 150 37 62,000 

20 Cốm dừa 0 trứng 150 3CD 62,000 

BÁNH DẺO 230G 

1 Dẻo Hạt sen - hạt dưa 1 trứng 230 9HDD 82,000 

2 Dẻo Đậu xanh 1 trứng 230 96D 82,000 

BÁNH DẺO 180G 

1 Dẻo đậu xanh 1 trứng 180 66D 66,000 

2 Dẻo đậu xanh lá dứa 1 trứng 180 68D 66,000 

3 Dẻo thập cẩm lạp xưởng 0 trứng 180 54D 69,000 

4 Dẻo đậu xanh lá dứa 0 trứng 180 58D 60,000 

5 Dẻo hạt sen – hạt dưa 0 trứng 180 5HDD 60,000 

6 Dẻo sữa dừa 0 trứng 180 57D 60,000 

7 Dẻo đậu đỏ mứt vỏ cam 0 trứng 180 5ĐCD 60,000 

BÁNH DẺO 150G 

1 Dẻo trà đào năng giòn 0 trứng 150 3TĐD 56,000 

2 Dẻo đậu đỏ 0 trứng 150 3DDD 56,000 

3 Dẻo dứa hạt sen 0 trứng 150 3DSD 56,000 

4 Dẻo hạt sen hạt dưa 0 trứng 150 3HDD 56,000 

5 Dẻo đậu xanh 0 trứng 150 36D 54,000 

6 Dẻo đậu xanh ngũ sắc 0 trứng 150 3NSD 54,000 

BÁNH NƯỚNG DINH DƯỠNG 150G 

1 Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng  150 44A 88,000 

2 Hạt sen – Trà Xanh 0 trứng 150 35A 74,000 

3 Đậu xanh – Gấc 150 30A 74,000 
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- Giá đã bao gồm thuế VAT. Giao hàng nhanh tại TP HCM. 
- Bánh đảm bảo chính hãng 100%. 
- Hỗ trợ in logo, thương hiệu lên hộp bánh theo yêu cầu. 
- Hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận được chiết khấu tốt nhất và đầy đủ mã bánh. 
- Quà tặng cao cấp cho người liên hệ. (*) 

(*) Áp dụng cho khách hàng đặt từ 20 hộp 4 bánh 

MẪU HỘP BÁNH BIBICA CAO CẤP 2026 
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Mọi thông tin xin liên hệ: Nhà Phân Phối Chính Thức Bánh Trung Bibica 2026 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TVA           MST: 0315818543 

Địa chỉ: 366/17S Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM 

      VPGD: 149 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, TP.HCM 

      Hotline:  0906 309 885 – 0906 986 885           Tel: 028.38374987 

Email: kinhdoanh@congquynh.vn      Website: trungthu.congquynh.vn 
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